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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Vật lý vỉa dầu khí (Reservoir Engineering)
Mã số học phần: 7060225
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 30		Bài tập: 15		Thực hành: 0
       Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Phạm Văn Tuấn	0602-06
2. TS. Hà Quang Mẫn	0602-07
3. TS. Phan Từ Cơ	0602-31
2.2. Bộ môn: Địa chất Dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1 Môn học tiên quyết: 
3.2 Môn học học trước: Địa chất dầu khí ứng dụng + BTL (7060207)
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất vật lý của vỉa dầu khí: Tính chất của đá chứa, chất lưu,… và biết vận dụng các kiến thức đó trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Tìm hiểu về các tính chất colector của đá chứa
4.1.2. Nghiên cứu về thành phần và phân loại dầu mỏ
4.1.3. Tìm hiểu về các tính chất vật lý của dầu mỏ và khí tự nhiên 
4.1.4. Các phương pháp xác định các tính chất của đá chứa và chất lưu
4.1.5. Nghiên cứu về nước vỉa và các tính chất của nước vỉa
4.1.6. Đặc điểm áp suất và nhiệt độ của vỉa chứa
4.1.7. Sự dịch chuyển pha của hệ Hydrocacbon 1 hay nhiều cấu tử
4.1.8. Nghiên cứu về chế độ năng lượng của vỉa dầu khí

4.2. Kỹ năng 
 4.2.1 Phân tích mối quan hệ giữa độ rỗng – độ thấm của đá collector
 4.2.2 Xác định độ rỗng, độ thấm, thành phần hạt của đá chứa trong điều kiện thí nghiệm
 4.2.3. Vận hành thiết bị, đo và tính toán độ rỗng, độ thấm mẫu đá
4.2.4. Tính toán các thông số của dầu, khí trong điều kiện vỉa và điều kiện bề mặt
4.2.5. Phân tích các chế độ năng lượng, tính toán các thông số của vỉa dầu khí
4.2.6. Kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình, xử lý số liệu thí nghiệm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất vật lý của vỉa dầu khí: Tính chất vật lý, cơ học, tính chất thấm chứa của đá chứa, thành phần, tính chất vật lý, hóa học của dầu và khí tự nhiên, sự chuyển dịch pha của hệ Hydrocacbon, điều kiện nhiệt độ, áp suất của vỉa chứa, tính chất của nước vỉa, chế độ năng lượng của vỉa dầu khí … và biết vận dụng các kiến thức đó trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TÍNH CHẤT COLECTOR CỦA ĐÁ CHỨA
	16
	

	1.1
	Nghiên cứu địa chất các mẫu đá
	
	4.1.1; 4.1.4
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3


	1.2
	Tính chất cơ học của đá colector
	
	

	1.3
	Tính chất colector của đá
	
	

	
	Bài tập 1.1: Đo độ thấm hữu hiệu 1 (Bài tập 8 [1])
	6
	

	
	Bài tập 1.2: Đo độ thấm hữu hiệu 2 (Bài tập 9 [1])
	
	

	Chương 2
	TÍNH CHẤT CỦA CHẤT LƯU
	8
	

	2.1
	Tính chất vật lý của dầu
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.4


	2.2
	Tính chất vật lý của khí
	
	

	2.3
	Nước trong mỏ dầu khí
	
	

	
	Bài tập 2: Xác định hệ số Z của khí hydrocacbon và hệ số thể tích Bg của nó (Bài tập 1 [1])
	2
	

	Chương 3
	CHẾ ĐỘ NHIỆT ĐỘNG CỦA VỈA CHỨA
	6
	

	3.1
	Áp suất vỉa
	
	4.1.6


	3.2
	Nhiệt độ vỉa 
	
	

	Chương 4
	TRẠNG THÁI PHA CỦA HỆ HYDROCABON TRONG ĐIỀU KIỆN VỈA
	9
	

	4.1
	Khai niệm về pha trong quá trình khai thác dầu khí
	
	4.1.7


	4.2
	Tính chất pha của hệ  Hydrocacbon
	
	

	4.3
	Đồ thị pha của hệ Hydrocabon
	
	

	Chương 5
	NĂNG LƯỢNG VỈA DẦU KHÍ
	6
	

	5.1
	Năng lượng nước vận động
	
	4.1.8
4.2.5

	
	Bài tập 3: Tính lượng nước xâm nhập vào thân dầu bằng phương trình cân bằng vật chất (Bài tập số 25 [1])
	1
	

	5.2
	Năng lượng đàn hồi dầu – nước
	
	

	5.3
	Năng lượng khí hoà tan
	
	

	
	Bài tập 4: Tính trữ lượng tại chỗ ban đầu của dầu bằng phương trình CBVC trên áp suất bão hòa (Bài tập 21 [1])
	1
	

	5.4
	Năng lượng mũ khí
	
	

	
	Bài tập 5: Tính trữ lượng dầu tại chỗ bằng phương trình CBVC đối với thân dầu có mũ khí nguyên sinh (Bài tập 23 [1])
	1
	

	5.5
	Năng lượng trọng lực
	
	

	5.6
	Năng lượng vỉa khí có condensat
	
	

	5.7
	Năng lượng của vỉa khí
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giáo viên giảng dạy lý thuyết 
- Giao bài tập về nhà cho sinh viên, yêu cầu sinh viên lên bảng trình bày bài tập và chữa
- Giảng viên giới thiệu bài thí nghiệm, sinh viên về nhà chuẩn bị, giáo viên kiểm tra và sinh viên làm thí nghiệm theo nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Làm bài báo cáo (Hoàn thành tất cả các bài tập và bài thí nghiệm)
- Có mặt đầy đủ các buổi thí nghiệm
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo/thuyết minh
Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Thi Trắc nghiệm + Tự luận
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Phan Từ Cơ, Bài giảng Vật lý vỉa dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất, 2004 – Thư viện, quyển số 2496. 
[2]. Phan Từ Cơ, Bài tập Vật lý vỉa Dầu khí :  Dùng cho sinh viên Đại học và Cao học ngành Địa chất dầu khí và Khoan khai thác dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất, 2007 – Thư viện, quyển số 3182. 
[3]. Fred G.Bell, Engineering geology


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1 – 4 
	Chương 1: Tính chất colector của đá chứa
1.1. Nghiên cứu địa chất các mẫu đá
1.2. Tính chất cơ học của đá colector
1.3. Tính chất colector của đá
Bài tập 1.1: Đo độ thấm hữu hiệu 1 (Bài tập 8 [1])
Bài tập 1.2: Đo độ thấm hữu hiệu 2 (Bài tập 9 [1])
	20
	12
	0
	Sinh viên đọc lại tài liệu Địa chất dầu khí và tổng hợp lại các thuật ngữ chuyên ngành đã học. 
Sinh viên nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu tham khảo [1], đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu tham khảo [3].

Xem trước Bài tập 1.1: Đo độ thấm hữu hiệu 1 (Bài tập 8 [1])
Bài tập 1.2: Đo độ thấm hữu hiệu 2 (Bài tập 9 [1])

Ôn tập toàn bộ lý thuyết của chương, chuẩn bị 2 bài thí nghiệm: 
- Bài thí nghiệm: Xác định độ rỗng mẫu trụ bằng máy porosimeter HGP200
- Bài thí nghiệm: Xác định độ thấm mẫu lõi hình trụ
- Sau khi thực hiện thí nghiệm, sinh viên nghiên cứu phân tích, tính toán số liệu thí nghiệm và viết báo cáo.

	5 – 8 
	Chương 2: Tính chất của chất lưu 

2.1. Tính chất vật lý của dầu
2.2. Tính chất vật lý của khí
Bài tập 2: Xác định hệ số Z của khí hydrocacbon và hệ số thể tích Bg của nó (Bài tập 1 [1])

	12

	4
	0
	Sinh viên nghiên cứu nội dung liên quan trong tài liệu tham khảo [3].
Làm bài tập số 1 trong tài liệu tham khảo [2].

Xem trước Bài tập 2: Xác định hệ số Z của khí hydrocacbon và hệ số thể tích Bg của nó (Bài tập 1 [1])

- Chuẩn bị bài thí nghiệm: Xác định độ nhớt của dầu thô.
- Sau khi thực hiện thí nghiệm, sinh viên nghiên cứu phân tích, tính toán số liệu thí nghiệm và viết báo cáo.

	9
	Chương 3: Chế độ nhiệt động của vỉa chứa

3.1 Áp suất vỉa
3.2 Nhiệt độ vỉa
	8
	4
	0
	Sinh viên nghiên cứu nội dung liên quan trong tài liệu tham khảo [3].
Làm bài tập số 12 trong tài liệu tham khảo [2].
Ôn tập nội dung chương 1-3 cho kiểm tra 1 tiết. 

	10 – 11  
	Chương 4: Trạng thái pha của hệ hydrocabon trong điều kiện vỉa
4.1 Khai niệm về pha trong quá trình khai thác dầu khí
4.2 Tính chất pha của hệ  Hydrocacbon
4.3 Đồ thị pha của hệ Hydrocabon
	14
	4
	0
	Sinh viên đọc tài liệu tham khảo [1] chương 1.
Nghiên cứu thí dụ 2, chương 1, tài liệu tham khảo [1].


	11 – 12 
	Chương 5: Năng lượng vỉa dầu khí
5.1 Năng lượng nước vận động
Bài tập 3: Tính lượng nước xâm nhập vào thân dầu bằng phương trình cân bằng vật chất (Bài tập số 25 [1])
5.2 Năng lượng đàn hồi dầu – nước
5.3 Năng lượng khí hoà tan
Bài tập 4: Tính trữ lượng tại chỗ ban đầu của dầu bằng phương trình CBVC trên áp suất bão hòa (Bài tập 21 [1])
5.4 Năng lượng mũ khí
Bài tập 5: Tính trữ lượng dầu tại chỗ bằng phương trình CBVC đối với thân dầu có mũ khí nguyên sinh (Bài tập 23 [1])
5.5 Năng lượng trọng lực
5.6 Năng lượng vỉa khí có condensat
5.7 Năng lượng của vỉa khí
	6
	6
	0
	Sinh viên đọc tài liệu tham khảo [1] chương 3.

Xem trước các Bài tập 3, 4, 5 là các bài 25, 21 và 23 trong [1] tương ứng.

Tổng hợp nội dung chương 5, lập bảng so sánh để phân biệt các chế độ năng lượng của vỉa dầu và khí. 

Ôn tập nội dung chương 4 – 5 cho kiểm tra 1 tiết. 
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